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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hồng  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thanh 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Hiệp 

 Bà Phạm Thị Mỹ Huyền 

 Ông Nguyễn Đình Long 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hương Trang – Thư ký Toà án nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đ diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thanh An - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 41/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 9 năm 

2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 237/2022/QĐXXST-HS ngày 

21/12/2022 đối với: 

Các bị cáo:  

1. Châu Anh T; tên gọi khác: Nhọn; sinh ngày 11/4/1989, tại: tỉnh Bình 

Thuận; nơi ĐKHKTT: Số 21 TT, thị trấn CL, huyện BB, tỉnh Bình Thuận; nghề 

nghiệp: Thợ sơn nước; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Châu Văn C, sinh năm 1965 và 

bà: Lê Thị H, sinh năm 1969; gia đình có 02 chị em, lớn sinh năm 1988, nhỏ 

nhất sinh năm 1991, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình; vợ: Hà Thị Như Y, 

sinh năm 1990; con: 01 con, sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 20/11/2017 Tòa án nhân dân huyện BB, tỉnh Bình 

Thuận đã xử phạt Châu Anh T 12 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có”. Đã chấp hành xong hình phạt ngày 19/7/2018. 

 Bị cáo bị bắt ngày 12/4/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh Lâm Đồng. (có mặt) 
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Người bào chữa cho bị cáo T: Luật sư Nguyễn Thanh H – Văn phòng 

Luật sư HA; địa chỉ: Số 12/2 PNL, Phường 3, thành phố ĐL, tỉnh Lâm Đồng. 

(có mặt) 

2. Hoàng Thiên B; sinh ngày 21/8/1996, tại: tỉnh Lâm Đồng; nơi 

ĐKHKTT: Số 36 TL, xã TT, huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Lao 

động tự do; trình độ học vấn: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hoàng Quốc C, sinh năm 1957 và bà: 

Phan Thị T, sinh năm 1956; gia đình có 03 chị em, lớn sinh năm 1981, nhỏ nhất 

sinh năm 1996, bị cáo là con nhỏ nhất trong gia đình; vợ, con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt ngày 07/4/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Lâm Đồng. (có mặt) 

3. Trần Quốc Đ; sinh ngày 03/11/1990, tại: tỉnh Lâm Đồng; nơi 

ĐKHKTT: Thôn TN, xã TN, huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Buôn 

bán; trình độ học vấn: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên 

chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Trung C, sinh năm 1963 và bà: 

Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1966; gia đình có 09 chị em, lớn sinh năm 1988, 

nhỏ nhất sinh năm 2008, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; vợ: Huỳnh Ngọc 

Quỳnh A, sinh năm 1994 (đã ly hôn); con: 01 con sinh năm 2018; tiền án, tiền 

sự: Không. 

 Bị cáo bị bắt ngày 26/4/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh Lâm Đồng. (có mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Hà Thị Như Y, sinh năm 1990; địa chỉ: Số 21 TT, khu phố Xuân 

An 1, thị trấn CL, huyện BB, tỉnh Bình Thuận. (có mặt) 

2. Bà Phạm Thị My M, sinh năm 1985; địa chỉ: Số 54 Quốc lộ 20, thị 

trấn LN, huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng. (vắng mặt) 

Người chứng kiến: 

- Chị Trần Thùy Ý Nh, sinh năm 2002; nơi cư trú: Số 01 NGK, thị trấn 

LN, huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng. (vắng mặt) 

- Bà LH, sinh năm 1956; nơi cư trú: Số 34 NT, thị trấn LN, huyện ĐTr, 

tỉnh Lâm Đồng. (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

- Ông Lưu Quốc H, sinh năm 1977; nơi cư trú: Thôn TT, xã TH, huyện 

ĐTr, tỉnh Lâm Đồng. (vắng mặt) 

- Ông Trần Trung C, sinh năm 1963; nơi cư trú: Thôn ĐG, xã ĐL, huyện 

ĐTr, tỉnh Lâm Đồng. (vắng mặt) 

- Ông Trần Trung T, sinh năm 1996; nơi cư trú: Thôn ĐL, xã ĐL, huyện 

ĐTr, tỉnh Lâm Đồng. (vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Châu Anh T là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu 

xài, T nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại cho khách kiếm lời. Thực hiện ý 

định, đầu tháng 4/2022, thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội, T đã liên hệ và 

mua được khoảng 120 gam ma túy đá của một người đàn ông (không rõ lai lịch) 

tại CL BB thuộc thị trấn CL, huyện BB, tỉnh Bình Thuận với giá 40.000.000 

đồng (bốn mươi triệu đồng). Sau đó T mang số ma túy đá mua được về nhà phân 

chia vào nhiều gói nylon trắng (dạng túi zip) rồi đưa lên huyện ĐTr, tỉnh Lâm 

Đồng bán cho một số người tại huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 12/4/2022 khi 

T đang điều khiển xe Honda Winner BKS: 86B2 – 442.65 đi trên đường thuộc 

khu vực trước trường học Trung Sơn, thị trấn LN, huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng 

thì bị lực lượng Công an huyện ĐTr phát hiện, kiểm tra và tiến hành lập biên 

bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ, niêm phong toàn bộ số chất nghi là ma 

túy mà T đang cất giấu trong túi quần Jean phía trước bên trái T đang mặc. (BL: 

72-75; 133-159). 

Quá trình làm việc, T khai nhận sau khi mua được ma túy, T đã bán ma 

túy cho Hoàng Thiên B, Trần Quốc Đ tại huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng cụ thể: 

Khoảng 19h00 ngày 06/4/2022, Hoàng Thiên B (sử dụng số điện thoại 

0977649507) gọi điện thoại cho Châu Anh T hỏi mua 6.000.000 đồng (sáu triệu 

đồng) tiền ma túy đá, T đồng ý và hẹn B khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày gặp 

T tại ngã ba TH, huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng để giao ma túy đá. Khi B và T gặp 

nhau thì T đưa một gói nylon ma túy đá (khoảng 6gam) mà T phân chia từ trước 

cho B và B trả 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) tiền mặt cho T. Sau khi mua 

được số ma túy nói trên, B mang về nhà rồi chia nhỏ số ma túy này ra và bỏ vào 

các túi nylon, đoạn ống hút bằng nhựa rồi hàn kín lại; B đã lấy số ma túy này ra 

sử dụng được khoảng 3 lần, số ma túy còn lại có trong 03 gói nylon, 01 đoạn 

ống hút được B đựng trong một hộp kim loại màu đen và ma túy có trong 01 gói 

nylon thì B cất giấu tất cả vào túi áo khoác bên trái của mình để tiếp tục sử dụng 

và cất 01 (một) ống thủy tinh dùng để sử dụng ma túy đá tại túi trong phía trên 

ngực trái của áo khoác. Đến khoảng 11 giờ 45 phút ngày 07/4/2022, khi B đang 

di chuyển trên đoạn đường thôn Tân Lập, xã TH, huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng 

bằng xe Yamaha Exciter, màu trắng, BKS: 49E1 – 502.63 thì bị lực lượng Công 

an huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra. Lúc này B dừng xe đồng thời B 

vứt một hộp kim loại màu đen có chứa ma túy đá nêu trên về phía trước, tiếp tục 

kiểm tra trên người thì phát hiện 01 gói ma túy và 01 (một) ống thủy tinh mà B đã 

cất giấu nêu trên. Cơ quan Công an đã mời người chứng kiến, chính quyền địa 

phương tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với B, thu giữ, 

niêm phong toàn bộ số chất nghi là ma túy (BL:83-87; 168-194). 
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Tiếp đến đầu tháng 4/2022, Trần Quốc Đ liên lạc với T qua Zalo nhờ T 

mua khoảng 05 gam ma túy đá để sử dụng, T đồng ý. T lấy một gói nylon đựng 

khoảng 05 gam ma túy đá mà T đã phân chia sẵn nêu trên rồi bỏ vào một túi 

nylon màu đen và dùng băng keo màu đen quấn kín lại, sau đó giấu số ma túy đá 

này vào bụi cỏ gần khu vực ngã ba xã Ninh Loan, huyện ĐTr, tỉnh Lâm Đồng 

rồi gọi điện hướng dẫn Đ đến lấy. Khi Đ lấy ma túy xong, đến khoảng 16h00 

ngày 09/4/2022 Đ đến của hàng Viettel gần nhà chuyển số tiền 3.500.000đ (Ba 

triệu năm trăm ngàn đồng) vào tài khoản Viettel Pay mở bằng số điện thoại 

0971.970.010 có liên kết với tài khoản ngân hàng Quân đội MB số 

9704229289111366 của T để thanh toán tiền mua ma túy theo yêu cầu của T. 

Sau khi mua số ma túy nói trên, Đ mang về nhà cất giấu tại vị trí sau tủ quần áo 

sát tường phòng ngủ của Đ. Mỗi khi sử dụng thì Đ lấy ra một ít, đến khi thấy ma 

túy sắp hết thì Đ lấy ra phân chia số ma túy còn lại vào ba túi nylon nhỏ, hàn kín 

lại rồi cất giấu vào túi áo khoác màu xanh xám phía bên phải của Đ mặc để sử 

dụng cho bản thân. Khoảng 11 giờ ngày 26/4/2022, khi Đ đang ngủ trong nhà 

của ông Trần Trung C (bố ruột của Đ) tại thôn ĐG, xã ĐL, huyện ĐTr, tỉnh Lâm 

Đồng thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy 

mà Đ cất giấu nêu trên. (BL: 93-95; 200-214). 

Quá trình điều tra, Châu Anh T, Hoàng Thiên B và Trần Quốc Đ đều thừa 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Vật chứng, tài sản thu giữ, gồm: 

- Đối với Châu Anh T: 

01 (một) gói nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 

01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Winner BKS: 86B2 – 442.65, do Hà 

Thị Như Y (vợ Châu Anh T) đứng tên đăng ký xe; 01 (một) giấy chứng nhận 

đăng ký xe máy số 024695 mang tên Hà Thị Như Y; 

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, ốp lưng màu xanh, mặt 

kính bị nứt, không kiểm tra chất lượng bên trong; 01 (một) chứng minh nhân 

dân số 261083965 mang tên Châu Anh T; số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng). 

(BL:73-75). 

- Đối với Hoàng Thiên B: 

01 (một) gói nylon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma 

túy thu giữ tại túi áo khoác phía trước bên trái của Hoàng Thiên B đang mặc trên 

người; 04 (bốn) gói nylon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma 

túy thu giữ trong một chiếc hộp sắt màu đen ngay trước vị trí của B đứng 

khoảng 1 mét; 01 (một) đoạn ống thủy tinh uốn cong; 01 (một) xe máy nhãn 

hiệu Yamaha Exciter, màu trắng, biển kiểm soát: 49E1–502.63. (BL84-87). 

- Đối với Trần Quốc Đ:  
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03 (ba) gói nylon chứa bên trong chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 

01 (một) đoạn ống thủy tinh trong (Đ khai nhận đây là dụng cụ để  sử 

dụng ma túy đá); 

01 (một) áo khoác màu xanh xám (đây là áo mà Đ đã sử dụng để cất giấu 

ma túy); 01 (một) chứng minh nhân dân số 250788381, 01 (một) căn cước công 

dân số 068090014482 và 01 (một) giấy phép lái xe số 680157003716 mang tên 

Trần Quốc Đ; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh đen; 01 

(một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh đen. (BL:94-95).                                                                                                                                                                              

Kết quả trưng cầu giám định: 

Ngày 12/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ĐTr đã ban 

hành Quyết định trưng cầu giám định số 151/QĐ-TCGĐ đối với chất nghi là ma 

túy đã thu giữ của Châu Anh T. Ngày 18/4/2022 Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) 

Công an tỉnh Lâm Đồng có kết luận giám định số 381/KL - KTHS, kết luận: 

Mẫu tinh thể đựng trong hai gói nylon lồng vào nhau được niêm phong gửi giám 

định là ma túy, có khối lượng 99,9262g (chín chín phẩy chín hai sáu hai gam), 

loại Methamphetamine. (BL:76-80). 

Ngày 07/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ĐTr đã ban 

hành Quyết định trưng cầu giám định số 143/QĐ-TCGĐ đối với chất nghi là ma 

túy đã thu giữ của Hoàng Thiên B. Ngày 12/4/2022 Phòng Kỹ thuật hình sự 

(PC09) Công an tỉnh Lâm Đồng có kết luận giám định số 355/KL - KTHS, kết 

luận: Mẫu tinh thể đựng trong một đoạn ống hút và bốn gói nylon được niêm 

phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 2,2365g (hai phẩy hai ba sáu năm 

gam), loại Methamphetamine. (BL:88-92). 

Ngày 26/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ĐTr đã ban 

hành Quyết định trưng cầu giám định số 180/QĐ-TCGĐ đối với chất nghi là ma 

túy đã thu giữ của Trần Quốc Đ. Ngày 29/4/2022 Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) 

Công an tỉnh Lâm Đồng có Kết luận giám định số 446/KL-KTHS, kết luận: Mẫu 

tinh thể đựng trong ba gói nylon được niêm phong gửi giám định thu giữ khi bắt 

quả tang là ma túy, có khối lượng 1,1386g (một phẩy một ba tám sáu gam), loại 

Methamphetamine. (BL:96-100). 

Methamphetamine là chất ma túy nằm trong Danh mục II, STT: 323, Nghị 

định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

Cáo trạng số 20/CT-VKSLĐ-P1 ngày 27/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng truy tố bị cáo Châu Anh T về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”, theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự; đối với bị cáo 

Hoàng Thiên B và bị cáo Trần Quốc Đ về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, 

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017(sau đây viết là BLHS 2015). 
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Tại phiên tòa sơ thẩm,  

Đ diện Viện kiểm sát tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát: 

giữ nguyên cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố, bị cáo Châu Anh T 

phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, căn cứ điểm b khoản 4 Điều 251; 

điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS 2015, xử phạt 

bị cáo Châu Anh T 20 (hai mươi) năm tù. Phạt bổ sung từ 10.000.000đ đến 

20.000.000đ sung ngân sách nhà nước. Bị cáo Hoàng Thiên B và Trần Quốc Đ 

phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; 

điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS 2015, xử phạt các bị cáo Hoàng Thiên 

B và Trần Quốc Đ mỗi bị cáo từ 24-30 tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: Căn cứ các Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự 2015, Điều 

106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 đề nghị:  

Tịch thu tiêu hủy tang vật ma túy và tang vật không còn giá trị sử dụng.  

Trả lại cho Châu Anh T: 01 (một) chứng minh nhân dân số 261083965 

mang tên Châu Anh T; số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) nhưng tiếp tục tạm 

giữ để thi hành án. 

Tịch thu sung ngân sách nhà nước:  

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, lưng màu xanh, mặt 

kính bị nứt của Châu Anh T; 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh đen; 01 (một) điện 

thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh đen của Trần Quốc Đ. 

Trả lại cho Trần Quốc Đ: 01 (một) chứng minh nhân dân số 250788381; 

01 (một) căn cước công dân số 068090014482; 01 (một) giấy phép lái xe số 

680157003716, mang tên Trần Quốc Đ. 

Trả lại cho bà Hà Thị Như Y: 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Winner 

BKS: 86B2 – 442.65; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe máy số 024695 

mang tên Hà Thị Như Y 

Trả lại cho bà Phạm Thị My M: 01 (một) xe máy nhãn hiệu Yamaha 

Exciter, màu trắng, BKS: 49E1 – 502.63.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo T trình bày luận cứ: Thừa nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của bị cáo về tội danh và khung hình phạt như cáo trạng Viện kiểm 

sát truy tố. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm s, khoản 1 Điều 51 BLHS 2015. Ngoài ra, trong quá 

trình điều tra, bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên đề nghị áp 

dụng thêm cho bị cáo điểm t khoản 1 Điều 51  BLHS 2015, cho bị cáo mức hình 

phạt thấp nhất để bị cáo sớm trở về với gia đình và xã hội. 
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Lời sau cùng của các bị cáo: Thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng 

như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã truy tố. Đề nghị ội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (sau đây viết là HĐXX) nhận 

định như sau:  

[1] Về thủ tụng tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử cũng như tại 

phiên tòa, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng phù 

hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Các bị cáo, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều phù hợp.  

[2] Về nội dung: Để có tiền tiêu xài, khoảng đầu tháng 4/2022 Châu Anh 

T đã tìm, liên hệ và mua được khoảng 120 gam ma túy đá của một người đàn 

ông (không rõ lai lịch) tại CL BB thuộc thị trấn CL, huyện BB, tỉnh Bình Thuận 

giá 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng) với mục đích bán lại kiếm lời. Quá 

trình điều tra xác định sau khi mua được ma túy, vào ngày 06/4/2022 T đã bán 

cho Hoàng Thiên B khoảng 06 gam ma túy đá với giá 6.000.000 đồng. B đem về 

sử dụng một ít, đến khoảng 11 giờ ngày 26/4/2022 thì bị Cơ quan Công an phát 

hiện bắt quả tang, thu giữ 2,2365 gam Methamphetamin còn lại. Tiếp đến đến 

khoảng 16h00 ngày 9/4/2022 Châu Anh T tiếp tục bán cho Trần Quốc Đ khoảng 

05 gam ma túy đá với giá 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm ngàn đồng). Đ 

mang về nhà sử dụng một phần, số ma túy còn lại Đ cất giấu tại phòng ngủ của 

Đ, khoảng 11 giờ ngày 26/4/2022 thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt quả tang 

thu giữ toàn 1,1386 gam Methamphetamine mà Đ đã mua của Châu Anh T.  

Ngày 12/4/2022 khi T đang điều khiển xe Honda Winner BKS: 86B2 – 442.65 đi 

trên đường thuộc khu vực trước trường học Trung Sơn, thị trấn LN, huyện ĐTr, 

tỉnh Lâm Đồng tìm người để bán ma túy thì bị lực lượng Công an huyện ĐTr 

phát hiện, kiểm tra tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ 

99,9262 gam Methamphetamine. Tổng số ma túy của Châu Anh T đã bị Cơ 

quan công an bắt quả tang và số ma túy đã bán cho Hoàng Thiên B và Trần 

Quốc Đ là 103,3013 gam Methamphetamine.  

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai 

nhận của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ đã được thu thập có tại hồ sơ, kết 

quả giám định hàm lượng ma túy, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên 

bản khám xét, biên bản thu nhận vật chứng, đã có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của 

bị cáo Châu Anh T đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 251 BLHS 2015; các bị cáo Hoàng Thiên B và Trần Quốc 
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Đ phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 249 BLHS 2015 đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát đã viện dẫn và truy 

tố.  

[3] Các bị cáo là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, phạm 

tội với lỗi cố ý, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất 

ma túy. Ma túy là loại độc dược, có nhiều tác hại đối với người sử dụng và còn 

là nguyên nhân nảy sinh nhiều loại tội phạm khác trong xã hội. Chính vì vậy 

nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo T phạm tội 

với tính chất đặc biệt nghiêm trọng; các bị cáo B, Đ phạm tội với tính chất 

nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, cần cách ly 

các bị cáo ra khỏi xã hội mới có tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng 

ngừa tội phạm chung. 

[4] Các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò độc lập. Châu Anh T 

trực tiếp mua ma túy, rồi đem cất giấu và chủ động đứng ra bán ma túy nên bị 

cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với lượng ma túy đã mua bán là 103,3013 

gam Methamphetamine. Hoàng Thiên B mua 2,2365 gam Methamphetamin và 

Trần Quốc Đ mua 1,1386 gam Methamphetamine để sử dụng nên phải chịu 

trách nhiệm hình sự về lượng ma túy đã tàng trữ. Tuy nhiên, khối lượng ma túy 

tàng trữ của bị cáo B nhiều hơn nên phải chịu mức án nặng hơn bị cáo Đ. 

Ngoài hình phạt chính cũng cần áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối 

với bị cáo Châu Anh T; miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo Hoàng Thiên 

B, Trần Quốc Đ. 

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cảiHĐXX áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS 2015 để xem xét giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Riêng bị cáo Châu Anh T phạm tội 02 

lần trở lên nên cần áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS 2015là tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự.  

[6] Trong vụ án còn có đối tượng bán ma túy cho Châu Anh T tại khu vực 

CL BB thuộc thị trấn CL, huyện BB, tỉnh Bình Thuận. Quá trình điều tra, do bị 

cáo T cung cấp thông tin chưa đầy đủ, không rõ nhân thân, lai lịch nên Cơ quan 

Cảnh sát điều tra đã tách ra để xác minh và xem xét xử lý sau. 

Đối với đối tượng tên Bé là người mà Châu Anh T khai đã bán ma túy đá 

vào khoảng đầu tháng 4/2022 tại khu vực Trung tâm 05 – 06 huyện ĐTr, tỉnh 

Lâm Đồng, giao Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ đối tượng tên Bé. 

Đối với Hà Thị Như Y (là vợ của Châu Anh T), là người đứng tên chủ sở 

hữu xe máy BKS: 86B2 – 442.65; quá trình điều tra xác định Ý không biết việc 
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T sử dụng xe của mình để làm phương tiện đi mua bán ma túy nên không có cơ 

sở để xử lý.  

Đối với Trần Trung C (là bố đẻ của Trần Quốc Đ) và Trần Trung T (em 

ruột của Trần Quốc Đ), quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 

Trần Trung C và Trần Trung T không biết Đ có cất giấu tàng trữ trái phép chất 

ma túy, không liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Đ nên 

không đủ cơ sở để xử lý hình sự. 

[7] Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy tang vật ma túy và tang vật không còn giá trị sử dụng.  

Trả lại cho Châu Anh T: 01 (một) chứng minh nhân dân số 261083965 

mang tên Châu Anh T; số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) nhưng tiếp tục tạm 

giữ để thi hành án. 

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung, lưng màu xanh, mặt kính bị nứt của Châu Anh T; 01 (một) điện thoại 

di động nhãn hiệu Oppo màu xanh đen của Trần Quốc Đ 

Trả lại cho Trần Quốc Đ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 

màu xanh đen; 01 (một) chứng minh nhân dân số 250788381; 01 (một) căn cước 

công dân số 068090014482; 01 (một) giấy phép lái xe số 680157003716, mang 

tên Trần Quốc Đ;  

Trả lại cho bà Hà Thị Như Y: 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Winner 

BKS: 86B2 – 442.65; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe máy số 024695 

mang tên Hà Thị Như Y 

Trả lại cho bà Phạm Thị My M: 01 (một) xe máy nhãn hiệu Yamaha 

Exciter, màu trắng, BKS: 49E1 – 502.63.  

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Về tội danh: 

1.1. Tuyên bố bị cáo Châu Anh T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy”;  

1.2. Tuyên bố các bị cáo Hoàng Thiên B, Trần Quốc Đ phạm tội “Tàng 

trữ trái phép chất ma túy” 

2.Về hình phạt: 

2.1. Căn cứ điểm b khoản 4, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 
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năm 2017. Xử phạt bị cáo Châu Anh T 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 12/4/2022. Phạt bổ sung đối với bị cáo T số tiền 40.000.000 (bốn mươi 

triệu) đồng sung ngân sách nhà nước. 

2.2. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Hoàng Thiên B 30 (ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 07/4/2022. 

Xử phạt bị cáo Trần Quốc Đ 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày 26/4/2022. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47; Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 

2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

3.1. Tịch thu tiêu hủy tang vật ma túy và tang vật không còn giá trị sử 

dụng sau: 

- 01(một) phong bì niêm phong, trên bề mặt có ghi chữ: “số 381/2022 – 

PC09, Châu Anh T – 1989; HKTT: 21 TT, TT CL, huyện BB, tỉnh Bình Thuận; 

QĐTC: 151/QĐ-TCGĐ, 12/4/2022. Hoàn mẫu m = 92,7422g”, có chữ ký họ tên 

xác nhận của Phạm Thị Dung, Đặng Trần Thảo Nguyên, Mai Thế Thắng và hình 

dấu tròn đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng”;  

- 01 (một) phong bì niêm phong, trên bề mặt có ghi chữ “số 381/2022 – 

PC09, Châu Anh T – 1989; HKTT: 21 TT, TT CL, huyện BB, tỉnh Bình Thuận; 

QĐTC: 151/QĐ-TCGĐ, 12/4/2022. Bao gói”, có chữ ký họ tên xác nhận của 

Phạm Thị Dung, Đặng Trần Thảo Nguyên, Mai Thế Thắng và hình dấu tròn đỏ 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng.  

- 01(một) phong bì niêm phong, trên bề mặt có ghi chữ: “số 355/2022 – 

PC09, Hoàng Thiên B – 1966; HKTT: 36 TL, TT, ĐTr, QĐTC: 143/QĐ-TCGĐ, 

07/4/2022. Hoàn m = 1,6036g”, có chữ ký họ tên xác nhận của Phạm Thị Dung, 

Hoàng Thị Thanh Hà, Mai Thế Thắng và hình dấu tròn đỏ của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng”;  

- 01 (một) phong bì niêm phong, trên bề mặt có ghi chữ “số 355/2022 – 

PC09, Hoàng Thiên B – 1966; HKTT: 36 TL, TT, ĐTr, QĐTC: 143/QĐ-TCGĐ, 

07/4/2022. Bao gói”, có chữ ký họ tên xác nhận của Phạm Thị Dung, Hoàng Thị 

Thanh Hà, Mai Thế Thắng và hình dấu tròn đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Lâm Đồng.  

- 01(một) phong bì niêm phong, trên bề mặt có ghi chữ: “số 446/2022 – 

PC09, Vụ: Trần Quốc Đ – 1990; HKTT: TN, TN, ĐTr, Lâm Đồng; QĐTC: 

180/QĐ-TCGĐ, 26/4/2022. Hoàn mẫu m = 0,8088g”, có chữ ký họ tên xác nhận 

của Phạm Thị Dung, Lại Thanh Anh Toàn, Mai Thế Thắng và hình dấu tròn đỏ 

của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng”;  
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- 01 (một) phong bì niêm phong, trên bề mặt có ghi chữ “số 446/2022 – 

PC09, Vụ: Trần Quốc Đ – 1990; HKTT: TN, TN, ĐTr, Lâm Đồng; QĐTC: 

180/QĐ-TCGĐ, 26/4/2022. Bao gói”, có chữ ký họ tên xác nhận của Phạm Thị 

Dung, Lại Thanh Anh Toàn, Mai Thế Thắng và hình dấu tròn đỏ của Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng 

- 01 (một) đoạn ống thủy tinh uốn cong. 

- 01 (một) đoạn ống thủy tinh trong. 

- 01 (một) áo khoác màu xanh xám của Trần Quốc Đ. 

3.2.  Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, lưng màu xanh, mặt 

kính bị nứt (đựng trong 01 (một) phong bì có dán giấy niêm phong có chữ ký 

ghi họ tên của Nguyễn T Anh, Trương Công Khanh, Nguyễn Trần Thị Thanh 

Thanh, Châu Anh T và có dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh 

Lâm Đồng)  

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu xanh đen (đựng trong 01 

(một) phong bì có dán giấy niêm phong có chữ ký ghi họ tên của Nguyễn T Anh, 

Trương Công Khanh, Nguyễn Trần Thị Thanh Thanh, Trần Quốc Đ và có dấu 

tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng)  

3.3. Trả lại các vật chứng sau:  

- Trả lại cho Châu Anh T: 01 (một) chứng minh nhân dân số 261083965 

mang tên Châu Anh T; số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) theo biên lai thu số 

0004385 ngày 29/9/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng nhưng tiếp 

tục tạm giữ để thi hành án. 

- Trả lại cho Trần Quốc Đ; 01 (một) chứng minh nhân dân số 250788381; 

01 (một) căn cước công dân số 068090014482; 01 (một) giấy phép lái xe số 

680157003716, mang tên Trần Quốc Đ; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia màu xanh đen (đựng trong 01 (một) phong bì có dán giấy niêm phong có 

chữ ký ghi họ tên của Nguyễn T Anh, Trương Công Khanh, Nguyễn Trần Thị 

Thanh Thanh, Trần Quốc Đ và có dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Trả lại cho bà Hà Thị Như Y: 01 (một) xe máy nhãn hiệu Honda Winner 

BKS: 86B2 – 442.65; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe máy số 024695 

mang tên Hà Thị Như Y 

- Trả lại cho bà Phạm Thị My M: 01 (một) xe máy nhãn hiệu Yamaha 

Exciter, màu trắng, BKS: 49E1 – 502.63.  

(theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 29/9/2022) 
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4. Về án phí: Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Buộc các bị cáo Châu Anh T, Hoàng Thiên B, 

Trần Quốc Đ mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần có liên quan trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của 

pháp luật./. 

Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (02); 

- VKSNDCC tại Tp HCM (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng PV06 CA Lâm Đồng (01); 

- Cơ quan CSĐT CA Lâm Đồng (02); 

- Cơ quan THAHS CA Lâm Đồng (02); 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Trại tạm giam (03); 

- Bị cáo (03);  

- Người bào chữa (01);  

- Người liên quan (02); 

- Phòng KTNV&THA (06); 

- Lưu Tòa Hình sự (05). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 

 


